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LỚP 10
HỌC KÌ II

Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

	Tiết
	Nội dung

	37, 38
	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
- Mục I.2. Động lượng: Chỉ cần nêu nội dung mục b.
- Mục II.2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập: Chỉ cần nêu nội dung định luật và công thức (23.6)

	40
	Công và công suất
- Mục I.3. Biện luận: - Tự học có hướng dẫn. Chỉ cần nêu kết luận.

	42,43
&44
	Chủ đề
	Cơ năng

- Tích hợp Bài 25, Bài 26 và Bài 27 thành một chủ đề.

- Mục II (Bài 25) - Công thức tính động năng: Chỉ cần nêu công thức và kết luận
- Mục I.3. (Bài 26) Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: Đọc thêm

- Mục I.2.(Bài 27) Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: Chỉ cần nêu công thức và kết luận


Chương V. CHẤT KHÍ

	Tiết
	Nội dung

	47,48,

49&50
	Chủ đề
	Chất khí

- Tích hợp Bài 28, Bài 29, Bài 30 & Bài 31 thành một chủ đề.

- Mục I.1.(Bài 28) Những điều đã học về cấu tạo chất: Tự học có hướng dẫn

- Mục I (Bài 29)Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái: Tự học có hướng dẫn


Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

	Tiết
	Nội dung

	54,55
	Chủ đề
	Cơ sở nhiệt động lực học

- Tích hợp Bài 32 & Bài 33 thành một chủ đề.
- Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: Đọc thêm


Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

	 Tiết
	Nội dung

	58&59
	Chủ đề
	Chất rắn

- Tích hợp Bài 34 & Bài 36 thành một chủ đề.

- Bài 35: Đọc thêm

- Mục I.3.(Bài 34) Ứng dụng: Tự học có hướng dẫn

- Mục I.1.(Bài 36) Thí nghiệm: Chỉ nêu công thức (36.1).

	61, 62,63
	Chủ đề
	Chất lỏng

- Tích hợp Bài 37 & Bài 40 thành một chủ đề.

- Mục II (Bài 37) - Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt: Tự học có hướng dẫn

- Bài 40: Phần lý thuyết và mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn

(Kết quả thực hành lấy điểm 15 phút - Điểm đánh giá thường xuyên)


PHẦN TỰ LUẬN:

1. ĐỘNG LƯỢNG.

2. CÔNG + CƠ NĂNG

3. CHẤT KHÍ + CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

4. CHẤT RẮN (HOẶC CHẤT LỎNG)

................................................................................................................................................
LỚP 11
HỌC KÌ II
Chương IV: TỪ TRƯỜNG
	Tiết
	Nội dung

	37
	Từ trường  
- Mục I: Nam châm: Tự học có hướng dẫn

- Mục III: Từ trường: Tự học có hướng dẫn

- Mục V: Từ trường Trái đất: Đọc thêm

	38,39&40
	Chủ đề
	Lực từ. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

- Tích hợp Bài 20 & Bài 21 thành một chủ đề.

	43
	Lực Lorentz 
- Mục I.2: Xác định lực Lorentz: Nêu kết luận và công thức 22.3. 
- Mục II. Chuyển động của các hạt tích điện trong từ trường đều: Đọc thêm


Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

	Tiết
	Nội dung

	45, 46
	Chủ đề
	Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
- Tích hợp Bài 23 & Bài 24 thành một chủ đề.

- Mục I. Từ thông: Chỉ nêu công thức (23.1) và (23.2) và nêu rõ các đại lượng trong công thức. Lưu ý về  cách xác định α.

- Mục I.2. Định luật Fa-ra-đây Chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận.

- BT 6SGK: không yêu cầu HS làm

	48
	Tự cảm 
- Công thức 25.4 của mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: Đọc thêm. 
- BT 8 SGK không yêu cầu HS làm


PHẦN II : QUANG HÌNH HỌC

Chương VI : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	Tiết
	Nội dung

	52,53

&54
	Chủ đề
	Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần
- Tích hợp Bài 26 & Bài 27 thành một chủ đề.

- Mục III (Bài 26). Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng: Tự học có hướng dẫn

- Mục III (Bài 27). Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần: cáp quang. Tự học có hướng dẫn
- Luyện tập


Chương VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

	Tiết
	Nội dung

	56
	Lăng kính  
- Mục III. Các công thức lăng kính: Đọc thêm

	58,59,60,61
	Chủ đề
	Thấu kính mỏng . Thực hành
- Tích hợp Bài 29 & Bài 35 thành một chủ đề.

- Mục I(Bài 29)  Thấu kính, phân loại thấu kính: Tự học có hướng dẫn
- Mục IV.1(Bài 29) : Khái niệm ảnh và vật trong Quang học: Tự học có hướng dẫn

- Mục IV.3(Bài 29): Các trường hợp tạo ảnh bởi thấu kính: Tự học có hướng dẫn

- Bài 35:Thực hành: Lý thuyết và mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn
(Kết quả thực hành lấy điểm 15 phút – Điểm đánh giá thường xuyên)

	64
	Mắt 


PHẦN TỰ LUẬN:
1. LỰC TỪ (HOẶC LỰC LORENXO)

2. TỪ TRƯỜNG TRONG CÁC DẠNG DÒNG ĐIỆN 

3. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG – TỰ CẢM

4. THẤU KÍNH MỎNG (HOẶC KHÚC XẠ + PHẢN XẠ TOÀN PHẦN)
……………………………………………………………………………………………….
LỚP 12
HỌC KỲ II 

CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
	Tiết
	Nội dung

	37,38
	Chủ đề
	Mạch dao động. Điện từ trường  

- Tích hợp Bài 20 & Bài 21 thành một chủ đề.
- Mục I.2.a và mục II.2 (Bài 21): Đọc thêm

	40,41
	Chủ đề
	Sóng điện từ. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
- Tích hợp Bài 22 & Bài 23 thành một chủ đề.
- Tự học có hướng dẫn


CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
	Tiết
	Nội dung

	42
	Tán sắc ánh sáng.

	43
	Giao thoa ánh sáng.

	46
	Các loại quang phổ.

	47
	Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

	48
	Tia X. 


CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
	Tiết
	Nội dung

	53
	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.
- Mục IV - Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng: Tự học có hướng dẫn

	55&56
	Chủ đề
	Hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang – phát quang. 
- Tích hợp Bài 31 & Bài 32 thành một chủ đề.
- Mục II(Bài 31) - Quang điện trở: Tự học có hướng dẫn
- BT 5 trang 165 SGK không yêu cầu HS phải làm

	57
	Mẫu nguyên tử Bohr.

	59
	Sơ lược về laser.  
- Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng & I.3. Cấu  tạo của laser: đọc thêm
- Mục II - Một vài ứng dụng của Laze: Tự học có hướng dẫn


CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
	Tiết
	Nội dung

	60
	Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

	62,63
	Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân 
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